
Mẫu điền 
đơn đăng ký

1. Điền năm dự thi và kỳ thi lần thứ mấy trong năm
(tháng 6 lần thứ 1 và tháng 11 lần thứ 2)
2. Dán 3 ảnh kích thước 3x4cm (tờ A và tờ C, D phía sau)
3. Không ghi gì vào dòng này
4. Khoanh theo nét đứt để lựa chọn các môn đăng ký thi

(không thể lựa chọn đồng thời Tự nhiên và Tổng hợp)
5. Khoanh theo nét đứt để lựa chọn ngôn ngữ dự thi

(tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, không được chọn cả hai)
6. Viết tên đầy đủ, in hoa, không dấu, cách 1 ô trống giữa 

họ, đệm, tên, viết ngay từ ô đầu tiên.
(nếu tên có Hán tự thì viết Hán tự ở dòng liền dưới)
7. Điền theo thứ tự năm - tháng - ngày sinh và khoanh theo 

nét đứt để chọn giới tính
8. Ghi tên quốc gia dự thi "Vietnam", mã quốc gia "AS25"  là 
Việt Nam (nếu dự thi ở quốc gia khác ghi tên và tự tra cứu mã)
9.     Ghi địa chỉ chính xác, đầy đủ, có dấu, nếu không có mã 

bưu điện có thể bỏ qua
10. Điền số điện thoại có mã quốc tế, mã vùng
11. Điền số điện thoại di động có mã quốc tế
12. Điền địa chỉ email cá nhân
13. Điền tên trường học hoặc cơ quan công tác, tiếng Anh,

không dấu. Học sinh, sinh viên ghi rõ năm học thứ mấy.
14. Khoanh theo nét đứt nếu có nguyện vọng nhận học

bổng của JASSO khi đủ điều kiện (nếu không có thể bỏ qua)
15. Khoanh theo nét đứt lựa chọn dự thi ở Hà Nội hoặc

Thành phố Hồ Chí Minh
※ Lưu ý:

- Không được gạch, tẩy, xóa, bôi đen, làm bẩn, vẽ hình... trên
phiếu đăng ký dự thi. Nếu viết sai phải viết lại bản khác.
- Có thể photo để viết nháp trước khi viết trực tiếp vào phiếu.
- Viết nhấn bút để các trang in giấy than phía sau có đủ nét.
- Điền tên, địa chỉ, số điện thoại chính xác vào tờ giấy dán
được phát cùng đơn đăng ký để dán phong bì chuyển phát.
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